	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 3287/QĐ-BGTVT
	Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu;
Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 26/7/2013 của Chính phủ về tiếp tục tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-TTg ngày 26/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tiếp tục tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam;

Xét đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam tại Tờ trình số 2215/TTr-CNT ngày 21/8/2013 về việc phê duyệt đề án và quyết định thành lập Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (sau đây gọi là Tổng công ty) trên cơ sở tổ chức lại Công ty mẹ và một số đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.
1. Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, Điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2. Công ty mẹ - Tổng công ty:

- Tên gọi: TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY
- Tên giao dịch quốc tế: SHIPBUILDING INDUSTRY CORPORATION
- Tên tiếng Anh rút gọn: Shipbuilding Industries
- Tên viết tắt: SBIC
- Biểu tượng:
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- Trụ sở chính tại: số 172 phố Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập: 9.520 tỷ đồng (Chín nghìn năm trăm hai mươi tỷ đồng).

3. Ngành, nghề kinh doanh:

a) Ngành, nghề kinh doanh chính:

- Đóng mới tàu thủy, thiết bị và phương tiện nổi;

- Sửa chữa, hoán cải tàu thủy, thiết bị và phương tiện nổi;

- Tư vấn, thiết kế tàu thủy và phương tiện nổi;

- Tái chế, phá dỡ tàu cũ.

b) Ngành, nghề kinh doanh liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính:

- Khai thác cảng biển, cảng thủy nội địa, bến tàu, cầu tàu;

- Kinh doanh hoạt động lai dắt, tàu kéo, tàu đẩy, sà lan, phương tiện nổi;

- Xây dựng công trình thủy, nhà máy đóng tàu;

- Sản xuất chế tạo kết cấu thép;

- Các ngành, nghề sản xuất phụ trợ phục vụ trực tiếp cho ngành đóng mới và sửa chữa tàu thủy.

4. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của Tổng công ty gồm: Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.

5. Quyền và nghĩa vụ, tổ chức quản lý, quan hệ giữa Tổng công ty với chủ sở hữu nhà nước và với các công ty con, công ty liên kết được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động cửa Tổng công ty.

6. Cơ cấu tổ chức Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại thời điểm thành lập gồm văn phòng và các phòng (ban) tham mưu giúp việc; đơn vị trực thuộc và đơn vị sự nghiệp sau:

- Trung tâm Hợp tác đào tạo lao động với nước ngoài;

- Trung tâm Tư vấn thiết kế Công nghiệp tàu thủy;

- Tạp chí Công nghiệp tàu thủy.

7. Các công ty con gồm:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng tàu Phà Rừng (trên cơ sở tổ chức lại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng tàu Bạch Đằng (trên cơ sở tổ chức lại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng);

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng tàu Hạ Long;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng tàu Thịnh Long;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng tàu Cam Ranh;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng tàu và Công nghiệp hàng hải Sài Gòn; 
- Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cấm.

Điều 2. Tổ chức được Nhà nước phân công, phân cấp thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu: Bộ Giao thông vận tải.
Địa chỉ: số 80 phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.
Điều 3. Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam chấm dứt hoạt động kể từ ngày Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy có trách nhiệm:

- Kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam; trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại công ty mẹ và vốn đầu tư vào công ty con, công ty liên kết.

- Thực hiện sắp xếp 234 doanh nghiệp thuộc cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam trước đây không tiếp tục duy trì trong cơ cấu Tổng công ty:

+ Cổ phần hóa, bán, chuyển nhượng vốn, chuyển giao, sáp nhập 69 doanh nghiệp nêu trong Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này.

+ Bán, giải thể, phá sản 165 doanh nghiệp nêu trong Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này.

Các đơn vị thành viên của Tổng công ty tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của đơn vị thành viên với Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy theo quy định của pháp luật. Trong thời gian chuyển đổi mô hình tổ chức, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc) và các cá nhân có liên quan của các đơn vị chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ tài sản, tiền vốn của đơn vị, không để hư hỏng, hao hụt, thất thoát.

Điều 4. Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy có trách nhiệm:
1. Xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.
2. Xây dựng và ban hành quy chế tài chính và các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty theo quy định.

3. Tổ chức, sắp xếp lại bộ máy giúp việc của Tổng công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty và bổ nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền của Tổng công ty theo quy định.

4. Tổ chức thực hiện Đề án tiếp tục tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

5. Làm thủ tục đăng ký lại quyền sở hữu tài sản và đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, các Vụ trưởng, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin (để báo cáo);
- Ban CĐĐM & PTDN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Nội vụ, LĐ-TB&XH;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND Tp Hà Nội;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Kho bạc Nhà nước Việt Nam;
- Đảng ủy Bộ GTVT;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Tập đoàn Vinashin;
- Lưu: VT, QLDN (V.Minh)
	BỘ TRƯỞNG




Đinh La Thăng


PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA, BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG VỐN, CHUYỂN GIAO, SÁP NHẬP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3287/QĐ-BGTVT ngày 21/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

1. Công ty cổ phần Kết cấu thép và thiết bị nâng Việt Nam

2. Công ty cổ phần Công nghiệp điện cơ và xây dựng Việt Thành

3. Công ty cổ phần Công nghệ điện lạnh Hải Phòng

4. Công ty cổ phần Công nghệ điện Nam Triệu

5. Công ty cổ phần Nuôi trồng và chế biến thực phẩm Nam Triệu

6. Công ty TNHH MTV Đầu tư - Du lịch Vinashin Nam Sơn

7. Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tân Việt Hoàng

8. Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Vinashin Tam Đảo

9. Công ty TNHH MTV Lắp máy và xây dựng Vinashin

10. Công ty TNHH MTV Cảng Hòn Gai - Vinashin

11. Công ty cổ phần Xăng dầu PetroVietnam Vinashin

12. Công ty TNHH MTV Đóng tàu Bình Triệu

13. Công ty cổ phần Công nghệ thiết bị tàu thủy Đông Nam Bộ

14. Công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây

15. Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Quảng Bình

16. Công ty cổ phần Xây dựng và ứng dụng công nghệ mới

17. Công ty Đầu tư và Xuất nhập khẩu Công nghiệp tàu thủy

18. Công ty Thủy tinh Vinashin miền Trung

19. Công ty Tôn Vinashin

20. Công ty cổ phần Vận tải xây dựng Vinaha

21. Công ty cổ phần Công nghệ điện lạnh Vinashin

22. Công ty cổ phần Cơ khí chính xác Vinashin

23. Công ty cổ phần Xây dựng Duyên Hải Vinashin

24. Công ty cổ phần Tư vấn - Xây dựng Vinashin

25. Công ty cổ phần Xây dựng Hoàng Nam - Vinashin

26. Công ty cổ phần Kỹ thuật điện Vinashin

27. Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Vũng Tàu

28. Công ty cổ phần Thép Thăng Long Kansai

29. Công ty cổ phần Thép Vân Thái - Vinashin

30. Công ty cổ phần Đầu tư - Du lịch Quang Minh Vinashin

31. Công ty cổ phần Công nghiệp nặng Cửu Long

32. Công ty cổ phần Khoáng sản Yên Bái (VPG)

33. Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

34. Công ty cổ phần Khí công nghiệp Vinashin

35. Công ty cổ phần Đầu tư Cửu Long

36. Công ty cổ phần Vận tải biển và bất động sản Việt Hải

37. Công ty cổ phần Kỹ thuật đóng tàu Vinashin

38. Công ty cổ phần Container quốc tế (CAS)

39. Công ty TNHH SHELL GAS Hải Phòng

40. Công ty cổ phần Đầu tư Vinashin - Habubank
41. Công ty Chế tạo giàn khoan dầu khí (PVMS)

42. Công ty cổ phần Cho thuê máy bay (VALC)

43. Công ty liên doanh Quản lý đầu tư BIDV - BVTM (Quỹ đầu tư Việt Nam)

44. Công ty cổ phần Vận tải biển Đà Nẵng

45. Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Hà Nội (Hiện nay là Ngân hàng SHB)

46. Công ty TNHH MTV Chế tạo động cơ Diezel Bạch Đằng

47. Công ty Công nghiệp tàu thủy và xây dựng Nam Triệu

48. Công ty TNHH MTV Thiết kế tàu thủy Hạ Long

49. Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Hạ Long

50. Công ty cổ phần Thương mại Vinashin Hạ Long

51. Công ty TNHH MTV Thép Cái Lân - Vinashin

52. Công ty TNHH MTV Tư vấn - Thiết kế - Công nghệ tàu thủy và dịch vụ hàng hải
53. Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Nam Hà

54. Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Sông Lô

55. Công ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy

56. Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Công nghiệp tàu thủy

57. Công ty TNHH MTV Chứng khoán CIMB - Vinashin

58. Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghiệp tàu thủy Cam Ranh

59. Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Huyndai - Vinashin

60. Công ty cổ phần Tân Hưng

61. Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Thái Bình

62. Công ty cổ phần Nội thất tàu thủy Shinec

63. Công ty cổ phần Nội thất Shinec

64. Công ty cổ phần Xây dựng Shinec

65. Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng Shinec

66. Công ty cổ phần Vinashin - CFTD

67. Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng

68. Công ty TNHH MTV Đóng tàu Sông Giá

69. Công ty TNHH MTV Thiết kế và đóng tàu miền Nam.
PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN BÁN, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3287/QĐ-BGTVT ngày 21/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

1. Trường Trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng

2. Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng

3. Công ty TNHH MTV Đầu tư thương mại và dịch vụ sửa chữa tàu biển Phà Rừng

4. Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Phà Rừng

5. Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Phà Rừng

6. Công ty TNHH MTV Cảng - Công nghiệp phụ trợ Đình Vũ Vinashin

7. Trường Trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng

8. Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng

9. Công ty TNHH MTV Vận tải biển Nam Triệu

10. Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Nam Triệu

11. Công ty cổ phần Vận tải viễn dương Nam Triệu

12. Công ty cổ phần Thiết bị nâng Nam Triệu

13. Công ty cổ phần Chế tạo thiết bị Nam Triệu

14. Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hải Hà

15. Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật và giám định Hạ Long

16. Công ty cổ phần Cơ khí Quảng Ninh - Vinashin

17. Công ty cổ phần Xây dựng - Đóng tàu Hạ Long Vinashin

18. Công ty TNHH MTV Tư vấn và thiết kế Công nghiệp tàu thủy

19. Công ty TNHH MTV Xây dựng công nghiệp Vinashin
20. Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Cái Lân
21. Công ty TNHH MTV Điện Cái Lân - Vinashin

22. Công ty cổ phần Kinh doanh khai thác hạ tầng Vinashin - Hạ Long

23. Công ty cổ phần Cơ khí - Kết cấu thép và xây dựng Vinashin

24. Công ty TNHH MTV Công nghiệp thủy sản Vinashin

25. Công ty TNHH MTV Vận tải Shipmarin

26. Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Thành Long

27. Công ty TNHH MTV Công nghiệp Lâm Động

28. Công ty TNHH Công nghiệp nhôm Thành Long

29. Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy An Đồng

30. Công ty cổ phần Xây dựng công trình Thành Long

31. Công ty cổ phần Cơ khí Thành Long

32. Công ty cổ phần Kết cấu thép và thiết bị nâng Thành Long

33. Công ty cổ phần Kết cấu hạ tầng cơ sở Thành Long

34. Công ty TNHH MTV Thương mại và du lịch Vinashin Quảng Bình

35. Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Công nghiệp tàu thủy phía Nam

36. Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và phát triển Công nghiệp tàu thủy

37. Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Đông Nam Bộ

38. Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại và dịch vụ Đông Nam Bộ

39. Công ty cổ phần Hà Đức Vinashin

40. Công ty TNHH MTV Đóng tàu Soài Rạp

41. Công ty cổ phần Phát triển tư vấn thiết kế Soài Rạp

42. Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Vinashin

43. Công ty cổ phần Xây dựng Vinashin

44. Công ty cổ phần VX tư vấn đầu tư và xây dựng

45. Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Vinashin số 3

46. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và nạo vét công trình thủy

47. Công ty cổ phần Vinashin - Tư vấn đầu tư

48. Công ty cổ phần Thương mại và xây dựng Vinashin

49. Công ty cổ phần Vận tải - Thương mại và xây dựng Vinashin

50. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và máy công nghiệp Vinashin

51. Công ty TNHH MTV Đầu tư Vinashin

52. Công ty cổ phần Thiết kế kiến trúc và xây lắp Vinashin

53. Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Công nghiệp tàu thủy Hậu Giang

54. Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Công nghiệp tàu thủy Tiền Giang

55. Công ty TNHH MTV Đầu tư và vận tải Công nghiệp tàu thủy

56. Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Đồng Nai

57. Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Công nghiệp tàu thủy Ninh Thuận

58. Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Bến Tre

59. Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Tam Bạc

60. Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy và xây dựng Hồng Bàng

61. Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Hải Dương

62. Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Ngô Quyền

63. Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Thanh Hóa

64. Công ty TNHH MTV Cơ khí - Điện - Điện tử - Tàu thủy

65. Công ty Xuất nhập khẩu vật tư tàu thủy
66. Công ty Công nghiệp tàu thủy và xây dựng Hạ Long

67. Công ty TNHH MTV Hàng hải Viễn Đông

68. Công ty TNHH MTV Đóng tàu Đà Nẵng

69. Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghiệp Tây Nguyên

70. Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Nha Trang
71. Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nha Trang

72. Công ty cổ phần Nội thất tàu thủy Nha Trang

73. Công ty cổ phần Xây dựng Vinashin Cam Ranh

74. Công ty cổ phần Công nghiệp nông thủy sản Phú Yên

75. Công ty TNHH MTV Xây lắp và Công nghiệp tàu thủy miền Trung

76. Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Đà Nẵng

77. Công ty cổ phần Công trình giao thông Vinashin

78. Công ty cổ phần Xây dựng Vinashin Miền Trung

79. Công ty cổ phần Cơ điện Lao Bảo

80. Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Macshinco
81. Công ty TNHH MTV Tôn Liên Chiểu

82. Công ty TNHH MTV Cơ điện và xây lắp Công nghiệp tàu thủy

83. Công ty cổ phần Vận tải sông biển Cần Thơ

84. Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng Vinashin

85. Công ty cổ phần Kỹ thuật tàu công trình thủy Vinashin

86. Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Shinec

87. Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy và thương mại Hùng Vương

88. Công ty cổ phần Kỹ thuật và Công nghệ tàu thủy

89. Trường Trung cấp nghề và Công nghiệp tàu thủy V

90. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Vinashin
91. Công ty cổ phần Máy tính - Điều khiển - Truyền thông Vinashin

92. Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Trường Xuân

93. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng miền Trung Vinashin

94. Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu công nghiệp tàu thủy Hiệp Phước

95. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ cao Vinashin

96. Công ty cổ phần Hoàng Long Vinashin

97. Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Thái Bình

98. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Vinashin - Hà Thân

99. Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Bắc Giang

100. Trường Trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy VII

101. Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại kỹ thuật Sài Gòn Vinashin

102. Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Sông Chanh

103. Công ty cổ phần Kỹ thuật hàng hải và dầu khí Viễn Đông

104. Công ty cổ phần Đầu tư tư vấn xây dựng hóa dầu Á Châu Vinashin

105. Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy và xe máy Vinashin

106. Công ty cổ phần Máy và thiết bị hàn cắt Quang Trung Vinashin

107. Công ty cổ phần Khoáng sản và đầu tư Vinashin

108. Công ty cổ phần Cấu kiện bê tông và xây lắp Vinashin

109. Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng Vinashin

110. Công ty cổ phần Giao nhận vận tải Công nghiệp tàu thủy Vina

111. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Công nghiệp tàu thủy

112. Công ty cổ phần Cáp tàu thủy Vinashin

113. Công ty Vật tư tổng hợp Cửu Long Vinashin

114. Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu Công nghiệp tàu thủy Kim Tín

115. Công ty cổ phần Đầu tư Vinashin Âu Việt

116. Công ty cổ phần Vận tải - Công nghiệp tàu thủy Nghệ An Vinashin

117. Công ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực Công nghiệp tàu thủy

118. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng điện và mỏ Vinashin

119. Công ty cổ phần VTSI

120. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Vinashin - Licogi

121. Công ty cổ phần Truyền thông Vinashin

122. Công ty cổ phần Kỹ thuật và cơ khí Vinashin

123. Công ty cổ phần Đầu tư Vinashin - Hòa Bình

124. Công ty cổ phần Ứng dụng và phát triển công nghệ đóng tàu

125. Công ty cổ phần An Khánh

126. Công ty cổ phần Kỹ thuật môi trường Công nghiệp tàu thủy

127. Công ty cổ phần Cơ điện thủy lực và xây dựng Vinashin

128. Công ty TNHH MTV Khoa học sản xuất phương tiện cơ giới

129. Trường Trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy II
130. Trường Trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy III 


131. Trường Trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy VI

132. Trường Trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy Huế

133. Công ty liên doanh Thiết kế và dịch vụ kỹ thuật tàu thủy Việt Hàn

134. Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Bến Kiền

135. Công ty TNHH MTV Cung ứng dịch vụ hàng hải Phà Rừng

136. Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ tàu biển Phà Rừng

137. Công ty TNHH MTV Sửa chữa tàu biển và công nghiệp phụ trợ Yên Hưng

138. Công ty TNHH MTV Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu

139. Công ty cổ phần Công nghiệp vật liệu hàn Nam Triệu

140. Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy và xây dựng Sông Hồng

141. Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Diêm Điền

142. Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ

143. Công ty TNHH MTV Đóng tàu Bến Thủy

144. Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư và thương mại

145. Công ty TNHH MTV Đóng tàu 76
146. Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh

147. Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Sông Đào

148. Cty TNHH Nội thất tàu thủy SEJIN - VINASHIN

149. Công ty liên doanh Thiết kế tàu thủy VINAKITA

150. Công ty TNHH SONGSAN - VINASHIN

151. Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh 1

152. Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh 3

153. Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh 7

154. Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Vinashin

155. Công ty TNHH MTV Vận tải sông biển Bắc Nam

156. Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Bến Thủy

157. Công ty cổ phần Xây lắp công nghiệp Vinashin Hạ Long

158. Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh 9

159. Trường Trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy IV

160. Công ty cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng Anh

161. Công ty cổ phần Nạo vét và xây dựng Vinashin
162. Công ty TNHH MTV Nội thất kim loại Shinec

163. Công ty cổ phần Vận tải và Công nghiệp tàu thủy Bình Định

164. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển khu kinh tế Hải Hà

165. Công ty cổ phần Thép Vạn Lợi.
